
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Cụm Công nghiệp Vĩnh Tuy, Phường Vĩnh Hưng, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

08/07/20193. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI L.Q JOTON

0108813956

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: - Mua bán gỗ dán, hàng trang trí nội thất, bàn ghế sắt;
-    Mua bán ván ép nhân tạo, bao bì cao cấp; 
-    Mua bán trang thiết bị trường học; 
-    Bán buôn chất dẻo dạng nguyên sinh; 
-    Bán buôn cao su.

4669(Chính)

2. Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn 
thông trong các cửa hàng chuyên doanh

4741

3. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

4. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

5. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa 4610

6. Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: - Sản xuất gỗ dán, hàng trang trí nội thất, bàn ghế sắt; 
- Sản xuất ván ép nhân tạo, bao bì cao cấp; 
- Sản xuất trang thiết bị trường học.

3290

7. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

8. Vận tải hành khách đường bộ khác 4932

9. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh;

8299

10. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

11. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh

4752

12. Bán buôn kim loại và quặng kim loại 4662

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI 
L.Q JOTON
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0965 222 169
Email:

Fax:
Website:
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634.695.000 VNĐ

13. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: - Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy 
phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong 
mạch điện); 
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ 
máy vi tính và thiết bị ngoại vi); 
- Bán buôn máy móc, thiết bị y tế; 
- Bán buôn thiết bị và dụng cụ đo lường. 

4659

14. Sản xuất plastic và cao su tổng hợp dạng nguyên sinh 2013

15. Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ 1610

16. Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác 1621

17. Sản xuất đồ gỗ xây dựng 1622

18. Sản xuất bao bì bằng gỗ 1623

19. Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, 
rơm, rạ và vật liệu tết bện

1629

20. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
(Không bao gồm hoạt động đấu giá tài sản theo quy định Luật 
đấu giá tài sản)

4791

21. Hoạt động viễn thông khác
Chi tiết: Dịch vụ thương mại điện tử

6190

22. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: 
-    Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm;
- Bán buôn dụng cụ thể dục, thể thao;
- Bán buôn sản phẩm quang học và chụp ảnh.

4649

23. Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng 
chuyên doanh

4761

24. Bán lẻ thiết bị, dụng cụ thể dục, thể thao trong các cửa hàng 
chuyên doanh

4763

25. Bán lẻ trò chơi, đồ chơi trong các cửa hàng chuyên doanh 4764

26. Bán buôn tổng hợp 4690

27. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép 4641

28. Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các 
cửa hàng chuyên doanh

4771

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 
cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 
nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 
doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1NGUYỄN 
THỊ THANH 
BÌNH

Số 13 Hàn Thuyên, 
Phường Phạm Đình 
Hổ, Quận Hai Bà 
Trưng, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

174.541.125 27,500 037156000056

2PHẠM TRÍ 
DŨNG

Số 13 phố Hàn 
Thuyên, Phường 
Phạm Đình Hổ, Quận 
Hai Bà Trưng, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

301.480.125 47,500 011890226

3PHẠM TRI 
TIÊN

Số 13 Hàn Thuyên, 
Phường Phạm Đình 
Hổ, Quận Hai Bà 
Trưng, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

158.673.750 25,000 010266298

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       031526436
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn 2, Xã Cổ Am, Huyện Vĩnh Bảo, Thành phố Hải 
Phòng, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Phòng 804, Tòa Nhà N2F, Khu Đô Thị Trung Hòa Nhân Chính, đường 
Lê Văn Lương, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   LÊ THANH VÂN Nữ

01/10/1987 Kinh Việt Nam

12/11/2010 Công an thành phố Hải Phòng

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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